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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Thế Vọng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Ngọc Dũng; 

Bà Huỳnh Thị Thuỳ Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị  i u Diễ  - Thư    T   án nh n d n thành 

phố Th  Dầu Một. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph  Th   ầu  ột tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Long Hải -  iể  sát viên. 

Ngày 13 tháng 8 n   2024, t i tr  s  T   án nh n d n thành phố Th  Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, Toà án nh n d n thành phố Th  Dầu Một xét xử sơ thẩ  công  h i 

v  án hình sự sơ thẩ  th  l  số 169/2024/TLST-HS ngày 24 tháng 7 n   2024, theo 

Quyết định đư  v  án r  xét xử số 170/2024/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 7 n   2024, 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Huỳnh Thanh B, sinh n  : 1974, t i tỉnh Bình Dương; nơi đ ng    

thường trú: Số I, đường L, Tổ E, Khu phố E, phường P, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương; ngh  nghiệp: Ch n nuôi; trình độ v n hoá: 12/12; d n tộc: Kinh; giới tính: 

N  ; tôn giáo:  hông; quốc tịch: Việt N  ; con ông Huỳnh V n H và bà Nguyễn Thị 

V; có vợ: Nguyễn Thị Ki u H1 và 02 người con: Lớn sinh n   2003, nhỏ sinh n   

2011; ti n án, ti n sự, nh n th n:  hông. Bị cáo bị t m giữ từ ngày 15/10/2023, s u đó 

chuyển qua t   gi   cho đến ngày 20/12/2023, được thay thế biện pháp ng n chặn từ 

t m giam sang bảo lĩnh đến n y, có  ặt. 

- Bị hại:  

1/ Ông Trần V n L, sinh n   1963 (đã chết). 

Những người thừa kế của ông Trần Văn L:  

+ C  Trần Thị C, sinh n   1943; cư trú t i: Số nhà A, đường Đ, Tổ C,  hu phố 

B, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, vắng  ặt. 

+ Bà Trương Thị P, sinh n   1977; cư trú t i: Số nhà G, Đường số D,  hu phố 

E, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương, có  ặt. 

+ Anh Trần L   V1, sinh n   1992; cư trú t i: Ấp P, xã P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương, vắng  ặt. 
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+ Chị Trần Thị Huy n T, sinh n   1999; cư trú t i: Số nhà G, Đường số D,  hu 

phố E, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương, có  ặt.  

+ Chị Trần Thị Huy n M, sinh n   2007; cư trú t i: Số nhà G, Đường số D,  hu 

phố E, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương, vắng  ặt.  

2/ Nguyễn Thị Th nh P1, sinh n   1980; cư trú t i: Tổ F,  hu phố P, phường P, 

thành phố T, tỉnh Bình Dương, vắng  ặt. 

3/ Chị Nguyễn Thị S, sinh n   1983; cư trú t i: Số nhà C, đường Đ,  hu phố G, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, có  ặt. 

4/ Chị Nguyễn Thị T1, sinh n   1984; cư trú t i: Số nhà C, Tổ B,  hu phố B, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, vắng  ặt. 

5/ Chị Nguyễn Thị Thùy D, sinh n   1981; cư trú t i: Số A, đường D,  hu phố 

A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, vắng  ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị  i u H1, 

sinh n   1975; cư trú t i: Số I, đường L, Tổ E, Khu phố E, phường P, thành phố T, 

tỉnh Bình Dương, có  ặt. 

- Người làm chứng: Anh Nguyễn V n H2, sinh n   1980, vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu  các tài liệu có trong hồ sơ v  án và quá trình xét hỏi t i phiên t  , nội dung 

v  án được tó  tắt như sau: 

Huỳnh Th nh B là người có Giấy phép lái xe h ng B2, số 740032011484 do S  

Gi o thông Vận tải tỉnh B cấp ngày 29/01/2021, có giá trị đến ngày 29/01/2031. 

Sáng ngày 15/10/2023, Huỳnh Th nh B đi u  hiển xe ô tô con nhãn hiệu Toyot  

Vios,  àu trắng, biển số 61 -077.41 đi từ nhà c   B t i  hu phố E, phường P, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương đến tr i nuôi heo c   gi  đình   xã V, huyện P, tỉnh Bình 

Dương để là  việc. Đến  hoảng 12 giờ cùng ngày, trong lúc B  n cơ  với  nh 

Nguyễn V n H2, sinh n   1980, cư trú t i Số E, Thôn D, xã I, huyện E, tỉnh Đắ  Lắ  

(là người là  thuê   tr i nuôi heo c   gi  đình B) thì B có uống 02 lon bi  S x nh rồi 

B đi ng . Đến  hoảng 15 giờ cùng ngày, B đi u  hiển xe ô tô biển số 61 -077.41 đi 

v  nhà. Đến  hoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày,  hi B lưu thông trên đường H, hướng 

từ gi o lộ đường H và đường L đến gi o lộ đường H và đường V với tốc độ  hoảng 55 

  /h   làn đường giữ  đến đo n qu   hu phố C, phường H, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương thì điện tho i di động c   B hết pin nên B cúi người xuống và dùng t y trái 

cầ  điện tho i c n t y phải thì cầ  d y s c điện tho i trong xe cắ  vào điện tho i; lúc 

này, do B  hông dùng t y giữ vô l ng nên đã để xe ô tô biển số 61 -077.41 chuyển 

hướng ch y vào l  phải, v  ch   vào xe  ô tô biển số 61X1-7465 do ông Trần V n L, 

sinh n   1963, cư trú t i  hu phố E, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương đi u 

 hiển đ ng đỗ xe   l  phải, s u đó xe ô tô biển số 61 -077.41 tiếp t c ch y lên hành 

l ng bên phải v  ch   tiếp vào 04 xe  ô tô đ ng đỗ trên hành l ng bên phải gồ : Xe 

 ô tô biển số 61B2-172.96 do chị Nguyễn Thị S, sinh n   1983, cư trú t i  hu phố G, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương đi u  hiển; xe  ô tô biển số 61B1-595.11 do 

chị Nguyễn Thị T1, sinh n   1984, cư trú t i  hu phố B, phường P, thành phố T, tỉnh 

Bình Dương đi u  hiển; xe  ô tô biển số 61B2-452.73 do chị Nguyễn Thị Thùy D, 

sinh n   1981, cư trú t i  hu phố A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương đi u 

 hiển và xe  ô tô biển số 61B1-012.87 do chị Nguyễn Thị Th nh P1, sinh n   1980, 
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cư trú t i  hu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương đi u  hiển, hậu quả là  

cho ông L chết t i hiện trường; chị P1 bị thương   bàn ch n phải, gãy xương sườn II, 

III bên phải, gãy xương  ác ch n trái; chị S, chị T1 và chị D bị s y sát ngoài d , 

 hông có đi  há  và đi u trị t i bệnh viện và đã từ chối giá  định thương tích. V  t i 

n n c n g y hư hỏng các phương tiện nêu trên. 

* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  hiện trường và Sơ đồ hiện trường v  t i n n 

gi o thông được lập vào lúc 17 giờ 05 phút ngày 15/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát 

đi u tr  Công  n thành phố T xác định như s u: 

- Hiện trường: Là  ột đo n đường thẳng được trải nhự  bằng phẳng, tầ  nhìn 

 hông bị che  huất đường được chi  thành h i chi u xe ch y b i dải ph n cách cứng 

cố định, chi u đường xảy r  t i n n là chi u đi bên phải hướng từ đường L đến hướng 

đường V, chi u đi này được chi  là  b  làn đường: Làn đường dành cho xe  ô tô h i, 

b  bánh và xe đ p rộng 3,2  ét; làn đường dành cho xe ô tô các lo i rộng 3,8  ét và 

làn đường dành cho xe ô tô con, xe  hách trên 30 chỗ ngồi xe tải trên 3,5 tấn rộng 3,5 

 ét, chi u đi này có đặt biển báo gộp làn đường theo phương tiện, biển báo R 415. 

- Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên, vị trí n n nh n, phương tiện, dấu 

vết: (1) n n nh n; (2) xe ô tô biển số 61K-077.41; (3) xe  ô tô biển số 61X1-7465; (4) 

xe  ô tô biển số 61B2-452.73; (5) xe  ô tô biển số 61B1-595.11; (6) xe  ô tô biển số 

61B2-172.96; (7) xe  ô tô biển số 61B1-012.87; (8) vết cày thứ nhất; (9) vết cày thứ 

hai. 

- Xác định điểm mốc và  ép đường nơi xảy ra tai n n là  chuẩn: 

+ Lấy tr  điện số 2-1 là  điểm mốc. 

+ Lấy l  phải đường H hướng từ đường L đến hướng đường V là  chuẩn. 

- Vị trí n n nh n, phương tiện, dấu vết trên hiện trường: 

+ N n nh n (ông Trần V n L) ngã nằm ngữ , đầu qu y vào l  phải hành l ng  n 

toàn đường bộ và cách phải đường Huỳnh V n L1 là 2,5  ét. Ch n n n nh n qu y r  

l  phải đường Huỳnh V n L1 và cách l  phải đường Huỳnh V n L1 là 1,2  ét. 

+ Xe ô tô biển số 61K-077.41 dừng, đầu xe quay v  hướng đường V. Tr c bánh 

trước bên phải cách l  phải là 1,3  ét. Tr c bánh s u bên phải cách l  phải là 1,5  ét. 

+ Xe  ô tô biển số 61X1-7465 ngã bên phải, đầu xe quay v  hướng đường V. 

Tr c bánh trước cách l  phải là 2,7  ét. Tr c bánh s u cách l  phải là 03  ét và cách 

tr c bánh trước bên phải xe ô tô biển số 61K-077.41 là 3,6  ét. 

+ Xe  ô tô biển số 61B2-452.73 ngã qu  bên phải, đầu xe quay v  hướng đường 

V. Tr c bánh trước cách l  phải là 2,2  ét và cách tr c bánh trước bên phải xe ô tô 

biển số 61K-077.41 là 1,3  ét. Tr c bánh s u cách l  chuẩn là 2,7  ét. 

+ Xe  ô tô biển số 61B1-595.11 ngã qu  bên phải, đầu xe quay v  hướng đường 

V. Tr c bánh trước cách l  phải là 2,5  ét và cách tr c bánh s u bên phải xe ô tô biển 

số 61K-077.41 là 5,5  ét. Tr c bánh s u cách l  phải là 3,1  ét. Tr c bánh trước cách 

đầu n n nh n là 0,9  ét. 

+ Xe  ô tô biển số 61B2-172.96 ngã qu  bên trái, đầu xe quay v  hướng dải 

ph n cách. Tr c bánh trước cách l  phải là 2,2  ét. Tr c bánh s u cách l  phải là 3,6 

 ét và cách tr c bánh s u xe  ô tô biển số 61B1-595.11 là 0,6  ét. 
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+ Xe  ô tô biển số 61B1-012.87 ngã qu  bên trái, đầu xe quay v  hướng đường 

V. Tr c bánh trước cách l  phải 3,6  ét và cách tr c bánh s u xe  ô tô biển số 61B2-

172.96 là 0,6  ét. Tr c bánh s u cách l  phải là 3,5  ét. 

+ Vết cày thứ nhất dài 2,5  ét, đầu vết cày cách l  phải là 2,2  ét, cuối vết cày 

trùng với vị trí xe  ô tô biển số 61B1-012.87. 

+ Vết cày thứ h i dài 25,9  ét, đầu vết cày trùng với l  phải, cuối vết cày trùng 

với vị trí xe  ô tô biển số 61X1-7465 ngã. 

+ Khoảng cách giữ  h i đầu vết cày là 9,7  ét. 

+ Khoảng cách từ vết cày thứ h i đến điểm mốc tr  điện số 2-1 là 8,5  ét. 

* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  phương tiện liên qu n đến v  t i n n gi o thông 

được lập vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T xác định dấu vết trên xe ô tô biển số 61K-077.41, như s u: 

- Phí  trước nắp ca-pô bị  óp th ng theo chi u từ trước v  s u  ích thước 65 x 

70 c , c n để l i lớp sơn  àu x nh dương,  àu đỏ, bá  dính  àng  àu đen, điểm 

cao nhất cách  ặt đất 84 cm. 

- C o su phí  dưới c   đèn phí  trước bên trái h  khớp nối. 

- C   đèn tín hiệu bên phải bị vỡ. 

- Bên phải cản trước đi vỡ  ích thước 60 x 50 cm. 

- Gương chiếu hậu bên phải bị gãy, vỡ  ính, cách  ặt đất 109 cm. 

- Góc dưới bên phải  ính chắn gió phí  trước r n nứt  ín,  óp th ng theo chi u 

từ trước v  sau. 

- Phí  dưới góc dưới bên phải  ính chắn gió phí  trước có dấu cọ xát  àu đen 

 ích thước 05 x 10 c , điểm cao nhất cách  ặt đất 98 cm. 

* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  phương tiện liên qu n đến v  t i n n gi o thông 

được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 16/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T xác định dấu vết trên xe  ô tô biển số 61B2-172.96, như s u: 

- Gương chiếu hậu bên phải bị gãy cong theo chi u từ sau tới trước. 

- Gương chiếu hậu bên trái bị gãy. 

- Yếm chắn gió bên trái bị vỡ. 

- Gác ch n trước bên trái  ài   n. 

- Đầu tay cầ  bên trái  ài   n. 

- Yếm chắn gió bên phải bung các  hớp nối. 

- Gác ch n trước bên phải bị vỡ. 

- Phí  trên chắn bùn s u bị gãy. 

-  ính biển số bị vỡ, biển số cong theo chi u từ sau tới trước. 

- Ni n bánh xe s u bị cong theo chi u từ ngoài vào trong. 

- C   đèn tín hiệu phí  s u bị vỡ, r n nứt  ính, điểm cao nhất cách  ặt đất 87 

cm. 
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* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  phương tiện liên qu n đến v  t i n n gi o thông 

được lập vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 16/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T xác định dấu vết trên xe  ô tô biển số 61B2-452.73, như s u: 

- Gương chiếu hậu bên phải bị gãy. 

- C o su phí  dưới đồng hồ báo tốc độ có vết cọ sát, trầy xước sơn  ích thước 10 

x 07 cm. 

- Yếm chắn gió bên phải trầy xước sơn  hông liên t c. 

- Gác ch n trước bên phải trầy xước sơn , vỡ đo n phí  s u. 

- Mặt ngoài gác ch n s u phải  ài   n. 

- Đo n phí  trước c o su bên phải th n xe trầy xước sơn, bá  dính  àng  àu 

đen  ích thước 16 x 10 cm. 

- Kim lo i bảo vệ ống xả  hói bị gãy, ống xả  hói bị  óp theo chi u từ phải sang 

trái. 

- C o su bên phải đèn tín hiệu phí  s u h  khớp nối. 

* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  phương tiện liên qu n đến v  t i n n gi o thông 

được lập vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 16/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T xác định dấu vết trên xe  ô tô biển số 61B1-595.11, như s u: 

- Cao su yếm chắn gió bên phải trầy xước sơn  hông liên t c. 

- Gác ch n trước bên phải trầy xước sơn. 

- Gác ch n s u bên phải  ài   n, bá  dính b i đất. 

- Ốp cao su ống xả trầy xước, vỡ bá  dính lá c y  hô và b i đất. 

- Biển số bị vỡ  ính bên ngoài, cong theo chi u từ sau tới trước, gãy  ối nối biển 

số bên trái là  biển số bị lệch. 

- C o su phí  trên gác ch n s u bên trái bị vỡ, trầy xước sơn. 

- Phí  s u lọc gió có vết cọ xát  ất b i. 

* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  phương tiện liên qu n đến v  t i n n gi o thông 

được lập vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 16/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T xác định dấu vết trên xe  ô tô biển số 61X1-7465, như s u: 

- Gương chiếu hậu bên trái bị gãy, lệch là theo chi u từ trái qu  phải. 

-  hung sườn xe bị cong chi u từ sau tới trước. 

- Yên xe bị gãy rơi r  ngoài. 

- Yếm chắn gió bên phải bị trầy xước. 

- Gác ch n trước bên phải bị  ài   n, cong theo chi u từ dưới lên trên. 

- Gác ch n s u bên phải  ài   n. 

- C o su th n xe bên phải  ài   n. 

- Ốp ống xả  hói  ài   n. 

- Bên phải tay nắ  phí  s u yên xe  áy  ài   n. 

- Gác ch n trước bên trái bị vỡ toàn bộ. 
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- Phuộc s u h i bên bị gãy. 

- Toàn bộ đèn tín hiệu phí  s u bị vỡ. 

- Biển số sau bị cong theo chi u từ sau tới trước. 

* C n cứ Biên bản  há  nghiệ  phương tiện liên qu n đến v  t i n n gi o thông 

được lập vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 16/10/2023 c   Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T xác định dấu vết trên xe  ô tô biển số 61B1-012.87, như s u: 

- Đèn tín hiệu phí  trước bị vỡ. 

- Chắn bùn trước trầy xước. 

- Hai phuộc trước bị chùng v  s u và cong theo chi u từ trái qu  phải. 

- Gác ch n trước bên trái h  khớp nối,  ài   n. 

- Chắn bùn s u bị gãy. 

- Biển số bị cong theo chi u từ sau tới trước, rơi r  ngoài. 

- Ốp ống xả bị gãy. 

* C n cứ  ết luận giá  định tử thi số 823/ LGĐTT- THS ngày 17/10/2023 c   

Ph ng   Công  n tỉnh B,  ết luận nguyên nh n chết c   ông Trần V n L là do: Đ  

chấn thương. 

* C n cứ phiếu đo nồng độ cồn trong hơi th  c   Đội Cảnh sát gi o thông trật tự 

Công  n thành phố T đối với Huỳnh Th nh B lúc 17 giờ 42 phút ngày 15/10/2023 xác 

định nồng độ cồn trong hơi th  c   Huỳnh Th nh B là 0,186  g/l. 

* C n cứ  ết luận giá  định tổn thương trên cơ thể người sống số 

372/2024/ LGĐ-TTPY ngày 20/6/2024 c a Trung t   Pháp y tỉnh B  ết luận thương 

tích c   chị Nguyễn Thị Th nh P1 như s u: 

- Các  ết quả chính: 

+ Chấn thương gãy  ín xương sườn II, III bên phải, gãy  ín đầu xương  ác trái, 

đã c n. 

+ Vết thương  u bàn ch n phải 07 x 0,1 c , sẹo lành. 

+ Vết thương ngón I bàn ch n phải đã lành,  hông c n dấu tích. 

- Tỷ lệ phần tr   tổn thương cơ thể c   Nguyễn Thị Th nh P1 t i thời điể  giá  

định là 11 % ( ười  ột phần tr  ).  

* C n cứ Bản  ết luận định giá tài sản số 148/ L-HĐĐGTS ngày 06/6/2024 c   

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố t ng hình sự thành phố T,  ết luận: 

- Chi phí  hôi ph c, sử  chữ  xe  ô tô hiệu Hond  Vision, biển số 61B2-452.73 

(xe c   chị Nguyễn Thị Thùy D) là 1.738.000 ( ột triệu, bảy tr   b   ươi tá  nghìn) 

đồng. 

- Chi phí  hôi ph c, sử  chữ  xe  ô tô hiệu Hond  Vision, biển số 61B1-595.11 

(xe c   chị Nguyễn Thị T1) là 2.112.000 (h i triệu,  ột tr    ười h i nghìn) đồng. 

- Chi phí  hôi ph c, sử  chữ  xe  ô tô hiệu Y   h  Luvi s, biển số 61B1-

012.87 (xe c   chị Nguyễn Thị Th nh P1) là 781.000 (bảy tr   tá   ươi  ốt nghìn) 

đồng. 
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- Xe  ô tô hiệu H3,  iểu dáng Clic , biển số 61X1-7465 (xe c   ông Trần V n 

L) trị giá 9.500.000 (chín triệu, n   tr   nghìn) đồng. 

- Chi phí  hôi ph c, sử  chữ  xe  ô tô hiệu Hond  AirBl de, biển số 61B2-

172.96 (xe c   chị Nguyễn Thị S) là 3.355.000 (b  triệu, b  tr   n    ươi l   

nghìn) đồng. 

* V  xử l  vật chứng: 

- Đối với xe ô tô hiệu Toyot  Vios, biển số 61 -077.41, quá trình đi u tr , xác 

 inh xác định xe trên là c   chị Nguyễn Thị  i u H1, sinh n   1975, cư trú t i Số I, 

đường L, Tổ E,  hu phố E, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (là vợ c   

Huỳnh Th nh B) nên Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n thành phố Th  Dầu M1 đã 

gi o trả l i cho chị H1 theo Quyết định xử l  vật chứng số 54/QĐ-XLVC ngày 

07/11/2023, chị H1  hông yêu cầu giải quyết gì thê . 

- Đối với xe  ô tô hiệu Hond ,  iểu dáng Clic , biển số 61X1-7465, quá trình 

đi u tr , xác  inh xác định xe trên là c   bà Trương Thị P, sinh n   1977, cư trú t i 

Số G, Đường số D,  hu phố E, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương (là vợ c   

ông Trần V n L) nên Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n thành phố Th  Dầu M1 đã 

gi o trả l i cho bà P theo Quyết định xử l  vật chứng số 54/QĐ-XLVC ngày 

07/11/2023. 

- Đối với xe  ô tô hiệu Hond  Vision, biển số 61B2-452.73, quá trình đi u tr , 

xác  inh xác định xe trên là c   chị Nguyễn Thị Thùy D nên Cơ qu n Cảnh sát đi u 

tr  Công  n thành phố Th  Dầu M1 đã gi o trả l i cho chị D theo Quyết định xử l  vật 

chứng số 54/QĐ-XLVC ngày 07/11/2023. 

- Đối với xe  ô tô hiệu Hond  Vision, biển số 61B1-595.11, quá trình đi u tr , 

xác  inh xác định xe trên là c   chị Nguyễn Thị T1 nên Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  

Công  n thành phố Th  Dầu M1 đã gi o trả l i cho chị T1 theo Quyết định xử l  vật 

chứng số 54/QĐ-XLVC ngày 07/11/2023. 

- Đối với xe  ô tô hiệu Y   h  Luvi s, biển số 61B1-012.87, quá trình đi u tr , 

xác  inh xác định xe trên là c   chị Nguyễn Thị Th nh P1 nên Cơ qu n Cảnh sát đi u 

tr  Công  n thành phố Th  Dầu M1 đã gi o trả l i cho chị P1 theo Quyết định xử l  

vật chứng số 54/QĐ-XLVC ngày 07/11/2023. 

- Đối với xe  ô tô hiệu Hond  AirBl de, biển số 61B2-172.96, quá trình đi u tr , 

xác  inh xác định xe trên là c   chị Nguyễn Thị S nên Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  

Công  n thành phố Th  Dầu M1 đã gi o trả l i cho chị S theo Quyết định xử l  vật 

chứng số 54/QĐ-XLVC ngày 07/11/2023. 

- Đối với 01 Giấy phép lái xe h ng B2, số 740032011484, do S  Gi o thông Vận 

tải tỉnh B cấp ngày 29/01/2021 cho Huỳnh Th nh B, Viện  iể  sát nh n d n thành 

phố Th  Dầu Một đã r  Quyết định chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự 

thành phố Th  Dầu Một để đ  nghị T   án nh n d n thành phố Th  Dầu Một xử l  đối 

với B theo quy định t i  hoản 5 Đi u 260 Bộ luật Hình sự. 

V  trách nhiệ  d n sự: Chị Nguyễn Thị  i u H1 đã th y  ặt Huỳnh Th nh B tự 

nguyện bồi thường cho bà Trương Thị P (đ i diện gi  đình ông Trần V n L), chị 

Nguyễn Thị S, chị Nguyễn Thị T1, chị Nguyễn Thị Th nh P1 và chị Nguyễn Thị Thùy 

D, bà P, chị S, chị T1, chị P1 và chị D  hông yêu cầu gì thê  và có đơn bãi n i cho 

Huỳnh Th nh B, c  thể như s u: 

- Bồi thường ti n thuốc cho chị S số ti n 4.000.000 (bốn triệu) đồng. 



8 

 

- Bồi thường ti n thuốc cho chị T1 số ti n 3.000.000 (b  triệu) đồng. 

- Bồi thường ti n thuốc, viện phí và ti n sử  xe  ô tô biển số 61B1-012.87 cho 

chị P1 tổng số ti n 35.000.000 (b   ươi l   triệu) đồng. 

- Bồi thường ti n thuốc, ti n sử  xe  ô tô biển số 61B2-452.73 cho chị D tổng số 

ti n 21.550.000 (h i  ươi  ốt triệu, n   tr   n    ươi nghìn) đồng. 

- Bồi thường chi phí   i táng, ti n tổn thất tinh thần, ti n cấp dưỡng cho các con 

c   ông Trần V n L cho bà P tổng số ti n 450.000.000 (bốn tr   n    ươi triệu) 

đồng. 

Cáo tr ng số 167/CT-V STDM ngày 24 tháng 7 n   2024 c   Viện  iể  sát 

nh n d n thành phố Th  Dầu Một truy tố bị cáo Huỳnh Th nh B v  tội  Vi ph   quy 

định v  th   gi  gi o thông đường bộ  quy định t i điể  b  hoản 2 Đi u 260 c   Bộ 

luật Hình sự n   2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017).  

T i phiên tòa: 

- Đ i diện Viện  iể  sát nh n d n thành phố T trong phần tr nh luận giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo, đồng thời đ  nghị Hội đồng xét xử:  

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Th nh B ph   tội  Vi ph   quy 

định v  th   gi  gi o thông đường bộ . 

Về hình phạt:  p d ng điể  b  hoản 2 Đi u 260, điể  b, s  hoản 1,  hoản 2 

Đi u 51 và Đi u 65 c   Bộ luật Hình sự n   2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017), 

xử ph t bị cáo Huỳnh Th nh B 03 (b ) n   tù, nhưng cho hư ng án treo; thời gi n thử 

thách là 05 (n  ) n  . 

Về trách nhiệm dân sự:  hông đ  nghị xử l . 

Về  iện pháp tư pháp: Đ  nghị Hội đồng xét xử tuyên trả l i cho bị cáo 01 Giấy 

phép lái xe h ng B2, số 740032011484, do S  Gi o thông Vận tải tỉnh B cấp ngày 

29/01/2021 cho Huỳnh Th nh B. 

- Bị cáo  hông có    iến tr nh luận với đ i diện Viện  iể  sát v  tội d nh, 

 hung hình ph t và  ức hình ph t đã đ  nghị.  

- Bị h i: Các đ i diện bị h i và bị h i  hông có    iến tr nh luận.  

Trong nói lời s u cùng: Bị cáo rất  n n n hối hận v  hành vi ph   tội c    ình; 

bị cáo xin lỗi gi  đình các bị h i; đồng thời xin giả  nhẹ hình ph t để có cơ hội cải 

t o. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tr nh t ng 

t i phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] V  hành vi, quyết định tố t ng c   Cơ qu n đi u tr , Đi u tr  viên, Viện  iể  

sát nh n d n thành phố Th  Dầu Một,  iể  sát viên trong quá trình  h i tố, đi u tr , 

truy tố đã thực hiện đúng v  thẩ  quy n quy định c   Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá 

trình đi u tr  và t i phiên t  ,  hông  i có    iến hoặc  hiếu n i v  hành vi, quyết định 

c   Cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, quyết định, hành vi tố 

t ng c   Cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện là phù hợp 

với quy định c   pháp luật. 
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[2] T i phiên t  , bị cáo đã  h i nhận toàn bộ hành vi ph   tội. Lời  h i c   bị 

cáo t i phiên toà phù hợp với lời  h i c   bị cáo t i cơ qu n đi u tr , biên bản hỏi cung 

bị c n, biên bản lấy lời  h i c   đ i diện bị h i, các bị h i, biên bản  há  nghiệ  hiện 

trường v  t i n n gi o thông, sơ đồ hiện trường v  t i n n gi o thông,  ết luận giá  

định cùng những tài liệu chứng cứ  hác có trong hồ sơ v  án, đ  cơ s   ết luận: 

 hoảng 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 n   2023, trên đường H, đo n qu   hu phố 

C, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương, bị cáo Huỳnh Th nh B (là người có giấy 

phép lái xe h ng B2) đã có hành vi đi u  hiển xe ô tô hiệu Toyot  Vios, biển số 61 -

077.41 th   gi  gi o thông nhưng có nồng độ cồn trong hơi th  là 0.186  g/l và đi u 

 hiển xe nhưng t y  hông giữ vô-l ng,  hông chú   qu n sát nên đã để cho xe ô tô 

biển số 61 -077.41 chuyển hướng đi  hông đúng làn đường v  ch   vào 05 xe  ô tô 

đ ng đỗ bên l  đường và hành l ng bên phải gồ : Xe  ô tô biển số 61X1-7465 do bị 

h i Trần V n L đi u  hiển; xe  ô tô biển số 61B2-172.96 do bị h i Nguyễn Thị S đi u 

 hiển; xe  ô tô biển số 61B1-595.11 do bị h i Nguyễn Thị T1 đi u  hiển; xe  ô tô 

biển số 61B2-452.73 do bị h i Nguyễn Thị Thùy D đi u  hiển và xe  ô tô biển số 

61B1-012.87 do bị h i Nguyễn Thị Th nh P1 đi u  hiển. Hậu quả là  cho ông L chết 

t i hiện trường; chị P1 bị thương tích với tỷ lệ là 11%; chị S, chị T1 và chị D bị s y sát 

nhẹ và g y hư hỏng các xe  ô tô c   ông L, chị P1, chị S, chị T1 và chị D với tổng trị 

giá thiệt h i là 17.486.000 ( ười bảy triệu, bốn tr   tá   ươi sáu nghìn) đồng. Hành 

vi  à bị cáo thực hiện đã vi ph    hoản 8,  hoản 23 Đi u 8 (được sử  đổi, bổ sung 

b i Đi u 35 c   Luật Ph ng, chống tác h i c   rượu, bi ) và  hoản 1 Đi u 9 c   Luật 

Gi o thông đường bộ và đ  yếu tố cấu thành tội  Vi ph   quy định v  th   gi  gi o 

thông đường bộ  được quy định t i điể  b  hoản 2 Đi u 260 c   Bộ luật Hình sự n   

2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017). Bị cáo đ  n ng lực chịu trách nhiệ  hình sự. 

Do vậy, Cáo tr ng c   Viện  iể  sát nh n d n thành phố Th  Dầu Một truy tố bị cáo 

theo tội d nh và đi u  hoản như trên là có c n cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Hành vi c   bị cáo đã x   ph   đến trật tự  n toàn gi o thông đường bộ, g y 

thiệt h i cho tính   ng, tài sản c   bị h i. Với tình hình t i n n gi o thông phức t p 

như hiện n y, là do   thức  hông chấp hành luật gi o thông đường bộ c   người th   

gi  gi o thông  à phần lớn là lỗi c   người đi u  hiển phương tiện vi ph   Luật Gi o 

thông đường bộ, dẫn đến g y t i n n cho người  hác. Hậu quả c   những hành vi này 

là g y thiệt h i cho tính   ng hoặc g y thiệt h i nghiê  trọng đến sức  hỏe, tài sản 

c   n n nh n. Ngoài r , bị cáo biết rõ Nhà nước nghiê  cấ  đi u  hiển xe th   gi  

gi o thông  hi đã sử d ng rượu, bi , nhưng s u  hi uống bi  t i huyện P, bị cáo vẫn cố 

  đi u  hiển xe ô tô từ huyện P v  thành phố T s u đó g y t i n n. Do đó, Hội đồng 

xét xử c n cứ hành vi, nh n th n,  ức độ lỗi c   bị cáo  à có  ức hình ph t tương 

xứng.  

[4] Tình tiết t ng nặng trách nhiệ  hình sự: Bị cáo  hông có. 

[5] Tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự: Quá trình đi u tr  và t i phiên t  , bị 

cáo thành  hẩn  h i báo,  n n n hối cải v  hành vi c   bản th n; s u  hi g y r  t i n n 

đã đến ng y cơ qu n Công  n để đầu thú; đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt h i 

cho các bị h i và gi  đình bị h i nhằ   hắc ph c hậu quả, các bị h i và đ i diện gi  

đình bị h i cũng đã có đơn bãi n i và xin  iễn truy cứu trách nhiệ  hình sự cho bị cáo 

nên đ y là những tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự quy định t i điể  b, s  hoản 

1,  hoản 2 Đi u 51 c   Bộ luật Hình sự n   2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017).  

[6] Nhận thấy bị cáo có nhi u tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự, có nh n 

th n tốt, s u  hi xảy r  t i n n đã tích cực  hắc ph c hậu quả. Bản th n bị cáo có  hả 
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n ng tự cải t o và việc cho bị cáo hư ng án treo  hông g y nguy hiể  cho xã hội cũng 

như  hông ảnh hư ng xấu đến trật tự, trị  n t i đị  phương. Do đó, nhằ  t o đi u  iện 

cho bị cáo tự sử  chữ ,  hắc ph c bản th n, Hội đồng xét xử xe  xét áp d ng Đi u 65 

c   Bộ luật Hình sự n   2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017) và Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 c   Hội đồng thẩ  phán T   án nh n d n Tối c o 

hướng dẫn áp d ng Đi u 65 c   Bộ luật Hình sự v  án treo; Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 c   Hội đồng thẩ  phán T   án nh n d n Tối c o 

sử  đổi bổ sung  ột số đi u c   Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 

c   Hội đồng thẩ  phán T   án nh n d n tối c o hướng dẫn áp d ng Đi u 65 c   Bộ 

luật Hình sự v  án treo  hi quyết định hình ph t như đ  nghị c   đ i diện Viện  iể  

sát nhằ  thể hiện sự  ho n hồng c   pháp luật. 

[7] V  trách nhiệ  d n sự: Quá trình đi u tr , bị cáo và gi  đình bị cáo đã bồi 

thường toàn bộ thiệt h i cho các bị h i và gi  đình bị h i; các bị h i và gi  đình bị h i 

 hông có yêu cầu gì  hác nên  hông đ  cập xử l . 

[8] V  biện pháp tư pháp: C n cứ Đi u 106 c   Bộ luật Tố t ng hình sự; Đi u 47 

c   Bộ luật Hình sự n   2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017): Đối với 01 Giấy 

phép lái xe h ng B2, số 740032011484, do S  Gi o thông Vận tải tỉnh B cấp ngày 

29/01/2021 (có giá trị đến ngày 29/01/2031) cho Huỳnh Th nh B, xét thấy  hông cần 

thiết phải áp d ng quy định t i khoản 5 Đi u 260 c a Bộ luật Hình sự n   2015 (được 

sử  đổi, bổ sung n   2017) nên trả l i cho bị cáo. 

[9]  n phí hình sự sơ thẩ : Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n cứ vào các Đi u 106, 136, 260, 292, 331, 333 c   Bộ luật Tố t ng hình sự;  

- C n cứ điể  b  hoản 2 Đi u 260; điể  b, s  hoản 1,  hoản 2 Đi u 51, Đi u 65 

và Đi u 47 c   Bộ luật Hình sự n   2015 (được sử  đổi, bổ sung n   2017);  

- C n cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c   Ủy b n 

thường v  Quốc Hội quy định v   ức thu,  iễn, giả , thu nộp, quản l  và sử d ng án 

phí, lệ phí T   án. 

1. V  trách nhiệ  hình sự: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Th nh B ph   tội  Vi ph   

quy định v  th   gi  gi o thông đường bộ .  

2. V  hình ph t: Xử ph t bị cáo Huỳnh Th nh B 03 (b ) n   tù, nhưng cho 

hư ng án treo; thời gi n thử thách là 05 (n  ) n  ,  ể từ ngày tuyên án (ngày 

13/8/2024). 

Gi o bị cáo v  Ủy b n nh n d n phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương giá  

sát giáo d c trong thời gi n thử thách. Trong trường hợp người được hư ng án treo 

th y đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định t i  hoản 1 Đi u 92 c   Luật Thi hành 

án hình sự. Trong thời gi n thử thách, người được hư ng án treo cố   vi ph   nghĩ  

v  02 lần tr  lên thì T   án có thể quyết định buộc người được hư ng án treo phải 

chấp hành hình ph t tù c   bản án đã cho hư ng án treo. 

 p d ng  hoản 1 Đi u 125 c   Bộ luật tố t ng hình sự, h y bỏ Lệnh cấ  đi  hỏi 

nơi cư trú số 110/2024/LCCT-TA ngày 24/7/2024 c   T   án nh n d n thành phố Th  

Dầu Một, tỉnh Bình Dương đối với Huỳnh Th nh B. 
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3. V  trách nhiệ  d n sự:  hông. 

4. V  biện pháp tư pháp: Trả l i cho bị cáo 01 (một) Giấy phép lái xe h ng B2, số 

740032011484, do S  Gi o thông Vận tải tỉnh B cấp ngày 29/01/2021 (có giá trị đến 

ngày 29/01/2031) cho Huỳnh Th nh B. 

(Theo Biên  ản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 152.24 ngày 23 tháng 7 

năm 2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành 

phố T) 

5. V  án phí: Buộc bị cáo chịu 200.000 (h i tr   nghìn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩ . 

6. Bị cáo, người đ i diện hợp pháp c   bị h i, bị h i được quy n  háng cáo Bản 

án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; các bị h i vắng  ặt t i phiên toà được 

quy n  háng cáo Bản án này trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày nhận được Bản án 

hoặc Bản án được niê  yết theo quy định c   pháp luật./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình Dương;                                                    
- V SND tỉnh Bình Dương; 

- Công  n tỉnh Bình Dương (PV06); 

- S  tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- V SND thành phố Th  Dầu Một; 

- Công  n thành phố Th  Dầu Một; 
- CCTHADS thành phố Th  Dầu Một; 

- UBND xã (phường) nơi cư trú  

c   bị cáo được hư ng án treo; 

- Người th   gi  tố t ng; 

- Lưu: HS, T  .             

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Vọng 

 


